
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH 

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM 
KIỂM TRA LẠI 

MÔN: ĐỊA LÍ – LỚP 10 

NĂM HỌC 2023-2024 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4.0 ĐIỂM) 
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PHẦN 2. TỰ LUẬN (6.0 ĐIỂM) 
 

 
Câu hỏi 

Thang 
điểm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 1 

So sánh vai trò và đặc điểm của điểm công nghiệp và khu công nghiệp 3.0 

 Hình 
thức Vai trò Đặc điểm 

  
 
 
 
 
 

1.5 

 
 
 
 
 

 
 

1.5 

 
 
 

Điểm 
công 
nghiệp 

- Là đơn vị cơ sở cho các tổ 
chức lãnh thổ công nghiệp 
khác.0.25 
- Góp  phần  giải  quyết  việc 
làm.0.25 

- Đóng góp vào nguồn thu và 
thực hiện công nghiệp hóa tại 
địa phương.1/2 ý được 
0.25 

- Là hình thức đơn giản nhất, gồm một 
số cơ sở sản xuất nằm trong phạm vi 
của một điểm dân cư hoặc xa điểm dân 
cư.0.25 
- Các cơ sở sản xuất phân bố gần nguồn 
nhiên liệu, nguyên liệu. 0.25 

- Giữa các cơ sở sản xuất không có (hoặc 
có rất ít) mối liên hệ với nhau.0.25 

 
 

 
 

Khu 
công 
nghiệp 

- Thu hút vốn đầu tư trong 
và ngoài nước. 
- Thúc đẩy chuyển giao công 
nghệ hiện đại. 
- Giải quyết việc làm, nâng 
cao chất lượng nguồn lao 
động. 
- Tạo nguồn hàng tiêu dùng 

trong nước và xuất khẩu. 
Trả lời ¾ ý được 0.75 

- Có ranh giới rõ ràng, không có dân cư 
sinh sống. 
- Có vị trí thuận lợi để vận chuyển hàng 
hóa và liên hệ với bên ngoài. 
- Tập trung tương đối nhiều cơ sở sản 
xuất, được hưởng một quy chế riêng, 
ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa 
học - công nghệ vào sản xuất… 

- Có các cơ sở sản xuất nòng cốt và các cơ 
sở sản xuất hỗ trợ. Tên gọi khác là đặc khu 
kinh tế, khu chế xuất, …Trả lời ¾ ý 
được 0.75 

 



 
 
 
 
 
 
 

Câu 2 

a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của một số nước 
Đông Nam Á, giai đoạn 2015-2021. 

1.5 

Vẽ đúng, chính xác, đẹp , đầy đủ tên biểu đồ, chú thích … 
Trừ 0.25/ mỗi trường hợp sau: 

- không có tên biểu đồ 
- không có chú thích 
- bôi xóa nhiều lần 

- chia sai tỉ lệ trục hoành (năm) 
- thiếu 2 đơn vị trên 2 trục 
- chia sai tỉ lệ 1 truc tung (%) 

- vẽ năm đầu tiên không trùng góc tọa đô 
- đường không xuất phát từ số 100 
- chia tỉ lệ trục tung (%) bắt đầu từ số 100 

1.5 
 

-0.25 
-0.25 
-0.25 

-0.25 
-0.25 

0 

-0.5 
-0.5 

0 

b. Nhận xét 0.5 
- Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Cam-pu-chia giai đoạn 2015-2021 tăng (dẫn chứng) 
- Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu của Mi-an-ma giai đoạn 2015-2021 tăng (dẫn chứng) 

=> nhận xét không có chữ tốc độ tăng trưởng 

0.25 
0.25 

0 

Câu 3 Vì sao ngành công nghiệp thực phẩm lại phân bố rộng rãi trên thế giới? 1.0 
- Ngành có vốn đầu tư ít. 
- Thời gian thu hồi vốn nhanh. 
- Đáp ứng nhu cầu ăn uống cho con người. 
- Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập 
- Có khả năng xuất khẩu…… 

Mỗi ý 
đúng 
được 
0.25 

 


